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STT Vật liệu ĐVT  SL  ĐG chưa vat  Phụ cấp mỗi lỗ 

A

1    Dưới 1.0mm m 1                  3,000                    100 

2    Dày 1-2mm m 1                  4,500                    150 

3    Dày 2-3mm m 1                  6,000                    400 

4    Dày 3-4mm m 1                  6,500                    500 

5    Dày 4-5mm m 1                  7,500                    800 

6    Dày 5-6mm m 1                  8,500                    900 

7    Dày 6-7mm m 1                  9,000                 1,100 

8    Dày 7-8mm m 1                10,500                 1,200 

9    Dày 8-9mm m 1                11,500                 1,300 

10    Dày 9-10mm m 1                13,000                 1,400 

11    Dày 10-12mm m 1                13,500                 1,400 

12    Dày 12-13mm m 1                14,500                 1,400 

13    Dày 13-16mm m 1                21,000                 2,000 

1    Dày 1mm m 1                  5,500                    150 

2    Dày 1.5mm m 1                  7,000                    300 

3    Dày 2mm m 1                  9,000                    400 

4    Dày3mm m 1                12,000                 1,300 

5    Dày 4mm m 1                15,000                 1,500 

6    Dày 5mm m 1                18,000                 1,500 

7    Dày 6mm m 1                23,000                 1,500 

8    Dày 7mm m 1                25,000                 1,500 

9    Dày 8mm m 1                28,000                 1,500 

Trân trọng và cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

Ngoài ra Công ty TNHH Cơ Khí Nghĩa Dũng còn nhận gia công các sản phẩm cơ khí theo yêu 

cầu từ kim loại tấm như tủ điện, tủ Rack, thang cáp, máng cáp..

BẢNG GIÁ

BÁO GIÁ CẮT LASER THÉP TẤM

BÁO GIÁ CẮT LASER INOX

Công ty TNHH Cơ Khí Nghĩa Dũng trân trọng gửi tới Quý Khách hàng dịch vụ cắt 

Laser trên các vật liệu kim loại: Thép tấm, Inox, nhôm.

Dưới đây là bảng giá gửi để Quý Khách tham khảo và lựa chọn phù hợp với mục đích 

sử dung. 



Ngoài ra Công ty TNHH Cơ Khí Nghĩa Dũng còn nhận gia công các sản phẩm cơ khí theo yêu 

cầu từ kim loại tấm như tủ điện, tủ Rack, thang cáp, máng cáp..


